
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND các tỉnh, thành phố trong 

công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển 

 (từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024) 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 90/QCPH-UBND ngày 05/09/2023 giữa 

UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và thành phố Đà 

Nẵng trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện Quy chế 

phối hợp giữa UBND các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý tàu cá hoạt động 

khai thác thủy sản trên biển (từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024) như sau: 

I. Tình hình quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu 

cá của địa phương 

1. Công tác quản lý tàu cá 

- Tổng số tàu cá của tỉnh đã đăng ký (đến 3/2024): 4.242 chiếc được cập nhật 

vào hệ thống VNFishbase; được phân theo nhóm nghề và chiều dài tàu như sau: 

TT Nhóm tàu 

Số lượng tàu cá theo nghề 
Tổng số  

tàu đã đăng ký 

(chiếc)  Kéo Vây Rê Câu chụp 
Hậu 

cần 
Khác 

1 Lmax  < từ 6 ÷ < 12m 5 35 155 83 0 12 23 313 

2 Lmax  < từ 12 ÷ < 15m 231 191 132 150 11 43 73 831 

3 Lmax  < từ 15 ÷ < 20m 501 281 593 559 8 83 101 2126 

4 Lmax  < từ 20 ÷ < 24m 407 76 95 208 1 9 11 807 

5 Lmax  < từ 24 ÷ < 30m 104 6 2 45 0 3 1 161 

6 Lmax  từ ≥ 30m 0 2 0 0 0 2 0 4 

Tổng cộng 1.248 591 977 1.045 20 152 209 4.242 

- Tổng số tàu cá của tỉnh đã đăng kiểm tính từ đầu tháng 3/2024 đến nay: 929 

chiếc (Không bao gồm tàu cá của tỉnh đăng kiểm tại các cơ sở đăng kiểm khác); 

- Đánh dấu tàu cá: tỷ lệ tàu cá đánh dấu tàu cá trên 97% tổng số tàu cá đã 

đăng ký, trong đó 100% tàu cá đã đăng kiểm thực hiện đánh dấu tàu cá; 
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- Tính đến 3/2024, tổng số tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo 

hạn ngạch: 3.645 tàu cá/4.242 tàu cá đạt tỷ lệ 85,93%, trong đó tàu có chiều dài từ 

15m trở lên 2.922 tàu cá/3.098 tàu cá, đạt tỷ lệ 94,32%; trong đó, được phân theo 

nhóm chiều dài tàu như sau: 

SL tàu cá theo nghề và chiều dài 
Tổng số tàu cá đã cấp GPKT/Tổng số tàu cá đã 

đăng ký  

Lmax : 6- < 12 m 237/313 

Lmax : 12- < 15 m 486/831 

Lmax : 15- < 24 m 2.776/2.934 

Lmax : ≥ 24 m 146/164 

Tổng Cộng 3.645/4.242 

 - Đến nay, đã cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 05 cảng cá 

trên địa bàn tỉnh và 2.725 tàu/3.098 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. 

2. Công tác quản lý tàu cá cập cảng cá chỉ định; tàu cá mất kết nối, tàu ngưng 

dịch vụ không kết nối; tàu vượt ranh giới vùng biển cho phép 

- Kết quả lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (VMS) 

Đến nay (3/2024), toàn tỉnh có 2.946 tàu đã lắp VMS/3.098 tàu cá có chiều 

dài 15m trở lên bắt buộc phải lắp đặt VMS, tỷ lệ tàu lắp đặt đạt 99,32% trên tổng 

số tàu đang hoạt động (tỉ lệ lắp đặt không tính 132 tàu nằm bờ trong và ngoài tỉnh); 

hiện còn 20 tàu hoạt động trong và ngoài tỉnh chưa lắp đặt thiết bị.  

- Công tác khai thác, vận hành, xử lý tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá vi phạm 

vùng biển qua Hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương và theo thông báo của Cục 

Thủy sản  

+ Qua hệ thống giám sát tàu cá (đối với tàu cá từ 15m trở lên do địa phương 

quản lý): từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024 đã phát hiện 167 tàu cá mất kết nối 

trên biển trên 10 ngày, xử lý (xử phạt) 38 trường hợp mất kết nối, trong đó xử 

phạt 13 trường hợp. Phát hiện 40 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, xử lý 

05 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không xác định hành vi vi phạm nên 

không xử phạt. 

+ Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên theo thông báo của Cục 

Thủy sản: từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024 tiếp nhận 14 tàu cá mất kết nối trên 

biển trên 10 ngày, chưa xử lý trường hợp nào. Không phát hiện tàu cá vượt ranh 

giới cho phép trên biển. 

3. Về thực thi pháp luật 

Từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng 

Ngãi xử phạt vi phạm hành chính 34 trường hợp/34 phương tiện/9.656.500.000 
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đồng theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, trong đó: Nghệ An: 01 

trường hợp, Khánh Hòa: 02 trường hợp, cụ thể như Phụ lục I kèm theo. 

4. Tình hình, kết quả xử lý tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

Từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 01 trường 

hợp/01 tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ; tiếp nhận thông tin ban đầu về 02 tàu 

cá của thị xã Đức Phổ (QNg-98284-TS và QNg-98436-TS) bị lực lượng Trung 

Quốc kiểm soát, bắt giữ. Ngoài ra, xảy ra 19 trường hợp/202 ngư dân bị tàu nước 

ngoài ngăn cản, tấn công, lấy tài sản và hải sản. 

5. Tình hình an ninh trật tự có liên quan đến tàu cá, thuyền viên ngoài tỉnh tại 

các cảng cá, khu neo đậu, các vùng biển nơi có tàu cá hoạt động  

Toàn tỉnh có 11 Trạm kiểm soát Biên phòng, 05 cảng cá được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn 

gốc thủy sản là Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á và Sa Huỳnh, 04 Văn phòng đại 

diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá (Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Mỹ Á và Sa Huỳnh) để 

kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và tàu cá ra vào cảng nhằm phát hiện và 

xử lý các hành vi vi phạm và thực hiện kiểm tra tàu cá xuất nhập cảng qua cảng cá; 

từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024 có 727  tàu cá các tỉnh, thành phố cập cảng lên 

cá tại các Cảng cá của tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể theo Phụ lục II kèm theo. 

6. Phối hợp xác minh trong việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ 

khai thác 

Công tác xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 

được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thường xuyên có sự 

phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Chi cục Thủy sản, Cảng cá của các tỉnh, thành 

phố có liên quan. 

7. Tình hình trao đổi thông tin 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông báo 

danh sách tàu cá của các tỉnh có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác IUU, đồng 

thời gửi báo cáo danh sách tàu cá tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ cao vi phạm quy định 

khai thác thủy sản bất hợp pháp đến Cục Kiểm ngư, Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp xử lý khi tàu cập bến.  

II. Tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tàu cá 

- Tình hình ngư dân và tàu cá Quảng Ngãi vi phạm vùng biển nước ngoài để 

khai thác hải sản trái phép tuy được kiểm soát, ngăn chặn nhưng chưa bền vững; 

tình trạng tàu cá tỉnh Quảng Ngãi vi phạm vùng biển của Trung Quốc trong vịnh 

Bắc Bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. 

- Tỷ lệ tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản và tỷ lệ tàu cá lắp đặt 

VMS chưa đạt 100%; Qua Hệ thống giám sát tàu cá ghi nhận nhiều tàu cá vượt 

ranh giới, mất kết nối trên biển trên 06 giờ, 10 ngày, 01 năm nhưng công tác xử lý 

còn hạn chế.   



4 
  

- Tình trạng chủ tàu cá đánh bắt sai vùng, sai nghề, đặc biệt tàu cá khai thác bằng 

nghề lưới kéo nhưng Giấy phép khai thác thủy sản cấp nghề câu; tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 15 m trở lên không cập cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản vẫn còn diễn ra.  

III. Nguyên nhân 

- Một số lượng lớn tàu cá Quảng Ngãi thường xuyên hoạt động trên biển và 

neo đậu tại tỉnh ngoài chủ yếu ở các tỉnh phía bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ninh 

nhiều năm không về địa phương. 

- Nguồn lực (trang thiết bị, phương tiện, con người, kinh phí) cho các cơ 

quan, đơn vị trực tiếp thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU chưa đáp ứng so với 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân chưa tốt. 

IV. Đề xuất phối hợp 

Để tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển, 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi đề xuất một số nội dung như sau: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng trên địa 

bàn tỉnh phối hợp theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm và không 

cho tàu cá xuất bến hoạt động khai thác thủy sản trên biển khi có hành vi vi phạm 

khai thác IUU đối với tàu cá tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên cập/rời cảng trên địa 

bàn tỉnh, thành phố. 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác 

trao đổi thông tin kết quả về xử lý các tàu cá Quảng Ngãi vi phạm khai thác IUU 

trên địa bàn quản lý. 

Trên đây báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND các tỉnh, 

thành phố trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển (từ 

tháng 10/2023 đến tháng 3/2024) của tỉnh Quảng Ngãi./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở NN và PTNT các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh 

Hòa và thành phố Đà Nẵng; 

- Giám đốc, PGĐ Sở (đ/c Bình); 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, 

thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Lưu: VT, CCTS(nmtu). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Bình 
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